
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Hình học họa hình  (DC2CO12) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 103A2 Ca thi: 1 (Từ 7h00)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCCK23018 BÙI ĐỨC CÔNG 70DCMT21

2 2 70DCCK93006 TRẦN QUỐC CƯỜNG 70DCMT21

3 3 70DCCK22015 TRẦN BÁ DŨNG 70DCMT21

4 4 70DCCK22030 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 70DCMT21

5 5 70DCCK21026 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 70DCMT21

6 6 70DCCK23010 TRỊNH QUỐC ANH 70DCMX21

7 7 70DCCK21063 NGUYỄN QUANG DƯƠNG 70DCMX21

8 8 70DCCK21014 TƯỞNG PHI ĐỨC 70DCMX21

9 9 70DCCK23043 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 70DCMX21

10 10 70DCCK23060 NGUYỄN MINH HIẾU 70DCMX21

11 11 70DCCK21059 NGUYỄN PHÚ HÙNG 70DCMX21

12 12 70DCCK22010 LƯU ĐỨC HUY 70DCMX21

13 13 70DCCK21021 LÊ TÙNG LÂM 70DCMX21

14 14 70DCCK21057 NGUYỄN THẾ THÀNH 70DCMX21

15 15 70DCCK23033 NGUYỄN ANH TÚ 70DCMX21

16 16 70DCCK21096 PHẠM MINH HIẾU 70DCDM21

17 17 70DCCK22016 PHẠM NGỌC HƯNG 70DCDM21

18 18 70DCCK21040 QUÁN MINH HƯNG 70DCDM21

19 19 70DCCK21064 ĐOÀN TÚ QUANG 70DCDM21

20 20 70DCCK21033 HOÀNG MINH THÀNH 70DCDM21

21 21 70DCCK22014 NG. VŨ QUỐC THIỆN 70DCDM21

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 21 sinh viên

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 10/10/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Hình học họa hình  (DC2CO12) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 103A2 Ca thi: 1 (Từ 7h00)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCCK23068 TRẦN ĐỨC ANH 70DCCM21

2 2 70DCCK23008 LÊ ĐỨC CHÍNH 70DCCM21

3 3 70DCCK23055 HOÀNG VĂN DUY 70DCCM21

4 4 70DCCK23057 LÊ XUÂN ĐỨC 70DCCM21

5 5 70DCCK23005 LÊ ĐỨC ĐẠT 70DCCM21

6 6 70DCCK22024 NGUYỄN ĐÌNH HÀ 70DCCM21

7 7 70DCCK21000 ĐINH QUANG  HIỆP 70DCCM21

8 8 70DCCK21044 DƯƠNG MINH HOÀI 70DCCM21

9 9 70DCCK23006 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCCM21

10 10 70DCCK22034 NGUYỄN ĐỨC HUY 70DCCM21

11 11 70DCCK22031 NGUYỄN VĂN HUY 70DCCM21

12 12 70DCCK21081 TRỊNH XUÂN HUY 70DCCM21

13 13 70DCCK23063 VŨ DUY KHÁNH 70DCCM21

14 14 70DCCK21055 VƯƠNG TUẤN KHẢI 70DCCM21

15 15 70DCCK22023 LƯƠNG VĂN LONG 70DCCM21

16 16 70DCCK23062 LÊ NGỌC LƯƠNG 70DCCM21

17 17 70DCCK21083 VŨ TUẤN MINH 70DCCM21

18 18 70DCCK22017 NGUYỄN HỒNG QUANG 70DCCM21

19 19 70DCCK21008 ĐỖ VĂN TOÀN 70DCCM21

20 20 70DCCK23052 HÀ THỌ TUẤN VINH 70DCCM21

21 21 70DCCK23049 NGUYỄN QUANG VINH 70DCCM21

22 22 70DCCK23001 LÊ DUY AN 70DCCM22

23 23 70DCCK23028 TRẦN VĂN CHUNG 70DCCM22

24 24 70DCCK21043 TRỊNH TIẾN CƯỜNG 70DCCM22

25 25 70DCCK22005 VŨ HẢI DƯƠNG 70DCCM22

26 26 70DCCK21034 ĐỖ MINH HẢO 70DCCM22

27 27 70DCCK21093 BÙI ĐĂNG QUANG HUY 70DCCM22

28 28 70DCCK22033 KIỀU ĐÌNH HUY 70DCCM22

29 29 70DCCK21016 NGUYỄN QUANG HUY 70DCCM22

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 10/10/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



GK1 GK2 KL
Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

30 30 70DCCK23046 ĐỖ ĐỨC CÔNG MINH 70DCCM22

31 31 70DCCK21085 NGUYỄN VĂN MINH 70DCCM22

32 32 70DCCK21077 NGUYẾN TIẾN MẠNH 70DCCM22

33 33 70DCCK23054 ĐỖ HẢI NAM 70DCCM22

34 34 70DCCK23007 NGUYỄN TIẾN PHONG 70DCCM22

35 35 70DCCK22003 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 70DCCM22

36 36 70DCCK23029 NGUYỄN HỒNG SƠN 70DCCM22

37 37 70DCCK21075 NGUYỄN VĂN SƠN 70DCCM22

38 38 70DCCK23021 CHU ĐỨC THÊM 70DCCM22

39 39 70DCCK22026 NGUYỄN CÔNG THÌN 70DCCM22

40 40 70DCCK29011 TRẦN VĂN THẮNG 70DCCM22

41 41 70DCCK23012 CẤN QUANG TẬP 70DCCM22

42 42 70DCCK23041 ĐẶNG NGỌC TUẤN 70DCCM22

43 43 70DCCK21076 LÊ ANH TUẤN 70DCCM22

44 44 70DCCK21082 TRỊNH TUẤN VŨ 70DCCM22

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 44 sinh viên


